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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN
 
NHÂN DÂN TỈNH HƢNG YÊN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  n   r n   n     n  

Các Hội thẩm nhân dân:  n  Hoàn  Xuân  r ờng và bà Trịnh Thị Kim 

P  ơn  

- Thư ký phiên toà: Bà Lê Thủy Quyên -     ký  oà án nhân dân tỉnh 

H n  Yên. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tham gia phiên toà: 
 n  Đào Đức Thông - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 01 n m 2020, tại trụ s  Tòa án nhân dân tỉn  H n  Yên xét 

xử sơ t ẩm công khai vụ án hình sự sơ t ẩm thụ lý số 04/2020/TLST-HS ngày 

09 tháng 01 n m 2020. Theo Quyết địn  đ a vụ án ra xét xử số 

03/2020/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 01 n m 2020, đối với bị cáo: 

Nguyễn Văn H, sin  n m 1991 

Nơi c  trú: Thôn A, xã B, huyện C, tỉn  H n  Yên; 

Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không;  

Tr n  độ   c v n: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do;  

Con ông N uyễn   n L và  à  ũ   ị M  

 ợ:  ũ   ị   u H; Con: có 01 con sin  n m 2019; 

Tiền án, tiền sự: Không; 

Bị cáo tại n oại, đ ợc áp dụn   iện p áp n  n c ặn C m đi k ỏi nơi c  trú. 

(có mặt). 

* Người làm chứng: Anh N uyễn  iến H, sin  n m 1976. Địa chỉ: Thôn 

D, xã E, huyện G, Thành phố Hà Nội.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  
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Ngày 05/6/2019, N uyễn   n H, sin  n m 1991, trú tại xã B,  uyện C, tỉn  

H n  Yên t ế c  p xe ô tô n ãn  iệu Huyndai BKS 89C-184.40 tại N ân  àn  

TMCP BA - C i n án  H n  Yên để vay số tiền 600.000.000 đồn , N ân  àn  

đã  iữ  ản  ốc  i y c ứn  n ận đ n  ký xe ô tô trên, còn Hoàn  vẫn đ ợc sử 

dụn  xe. Đến đ u t án  7/2019, H tiếp tục mua 01 xe ô tô BKS 89C-142.69 và 

đ ợc P òn  cản  sát  iao t ôn  Côn  an tỉn  H n  Yên c p  i y c ứn  n ận 

đ n  ký xe ô tô số 037154 n ày 09/7/2019. Sau k i có  i y c ứn  n ận đ n  ký 

xe ô tô BKS 89C-142.69, H đã có v n  ản đề xu t xin đổi tài sản  ảo đảm với 

N ân  àn   ằn  tài sản là xe ô tô BKS 89C-142.69, đề n  ị  iải c  p, l y lại 

 i y đ n  ký xe ô tô BKS 89C-184.40 để  án xe ô tô c o N uyễn  iến H, sinh 

n m 1976, trú tại xã E,  uyện G,   àn  p ố Hà Nội. Tuy nhiên, Ngân hàng 

TMCP BA - C i n án  H n  Yên địn   iá tài sản sử dụn  t ế c  p t ay t ế c ỉ 

đảm  ảo đ ợc c o k oản vay 500.000.000 đồn , nếu muốn t ay đổi tài sản t ế 

c  p t   H p ải nộp c o N ân  àn  100.000.000 đồn . Do k ôn  c uẩn  ị đ ợc 

tiền, H đã lên mạn  internet t m  iểu và n ờ n  ời có số điện t oại 

0982.157.352, có Zalo là “Lin ” làm  iả  i y đ n  ký xe ô tô n ãn  iệu 

Huyndai, BKS 89C-184.40. K oản  05 n ày sau, Hoàn  n ận đ ợc đ n  ký xe 

 iả từ n ân viên c uyển p át. Sau k i có đ n  ký xe  iả, n ày 18/7/2019, H làm 

t ủ tục  án xe c o an  N uyễn  iến H,  àn  iao xe ô tô, c  a k óa và Gi y đ n  

ký  iả c o an  N uyễn  iến H. An  N uyễn  iến H đã t an  toán c o H 

1.200.000.000 đồn   ằn    n  t ức c uyển k oản. N ày 22/7/2019, Hoàn  nộp 

103.000.000 đồn  vào tài k oản N ân  àn  TMCP BA - C i n án  H n  Yên 

cùn  với tài sản t ế c  p mới là c iếc xe ô tô 89C-142.69 để  oàn t iện  ồ sơ 

t ay đổi tài sản t ế c  p và n ận lại  i y c ứn  n ận đ n  ký xe BKS 89C-

184.40 vào ngày 24/7/2019.   

Đ u t án  11/2019, có n  ời  ỏi mua lại xe ô tô BKS 89C-184.40, nên 

ngày 12/11/2019, an  N uyễn  iến H và H mới làm lại  ợp đồn  mua  án xe ô 

tô có xác n ận của côn  c ứn . N ày 22/11/2019, an  N uyễn  iến H nộp  i y 

c ứn  n ận đ n  ký xe ô tô mà H đ a cùn   ồ sơ mua  án xe ô tô BKS 89C-

184.40 cho Phòn  Cản  sát  iao t ôn  Côn  an tỉn  H n  Yên để làm t ủ tục 

sang tên, di c uyển xe ô tô BKS: 89C-184.40. Qua kiểm tra  ồ sơ, P òn  Cản  

sát  iao t ôn  Côn  an tỉn  H n  Yên p át  iện:  i y c ứn  n ận đ n  ký xe ô 

tô BKS: 89C-184.40, có số 032892 mà Hùn  nộp là  iả nên đề n  ị Cơ quan an 

nin  điều tra - Côn  an tỉn  H n  Yên điều tra làm rõ. K i cơ quan điều tra triệu 

tập Hoàn  lên làm việc để làm rõ n uồn  ốc  i y c ứn  n ận đ n  ký xe ô tô 

 iả mà H đã  iao c o an  N uyễn  iến H t   H mới nộp lại  i y c ứn  n ận 

đ n  ký xe ô tô t ật của xe ô tô BKS: 89C-184.40. 

 iến  àn   iám địn   i y đ n  ký xe ô tô BKS 89C-184.40 c p n ày 

11/01/2019  số seri 032892, c ủ xe đứn  tên trên đ n  ký: N uyễn   n H, địa 

c ỉ: Thôn A, xã B,  uyện C, H n  Yên do N uyễn  iến H giao nộp, tại  ản kết 

luận  iám địn  số 643 n ày 22/11/2019 của P òn  Kỹ t uật   n  sự - Công an 

tỉn  H n  Yên xác địn :  

- Mẫu p ôi c ứn  n ận đ n  ký và Gi y c ứn  n ận đ n  ký xe ô tô BKS 

89C-184.40 c p n ày 11/01/2019  số 032892, c ủ xe đứn  tên trên đ n  ký: 
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N uyễn   n H, địa c ỉ: Thôn A, xã B,  uyện C, tỉn  H n  Yên k ôn  p ải do 

cơ quan có t ẩm quyền c p, p át  àn ; k ôn   ị tẩy, xóa. 

- C ữ ký đứn  tên N uyễn   n Mừn  và mẫu d u tròn màu đỏ có nội dun  

“CỘNG HÒA XHCN  IỆ  NAM C NG AN  ỈNH HƯNG YÊN” trên Gi y 

c ứn  n ận đ n  ký xe ô tô BKS 89C-184.40 c p n ày 11/01/2019  số seri 

032892, c ủ xe đứn  tên trên đ n  ký: N uyễn   n H, địa c ỉ: Thôn A, xã B, 

 uyện C, H n  Yên so với c ữ ký đứn  tên N uyễn   n M và mẫu d u tròn có 

cùn  nội dun  trên tài liệu mẫu so sán  C ứn  n ận đ n  ký xe mô tô, xe máy 

số 105680 đứn  tên c ủ xe P ạm   an   , địa c ỉ: p  ờn  H,  P. H n  Yên, 

H n  Yên đ n  ký n ày 03/01/2019 k ôn  p ải do cùn  một n  ời ký ra, 

k ôn  p ải do cùn  một con d u đón  ra. 

Đối với n  ời có số điện t oại 0982.157.352, zalo “Lin ” làm  iả  i y 

đ n  ký xe c o H, H k ôn   iết tên tuổi địa c ỉ cụ t ể. Xác min  qua số điện 

t oại, xác địn  c ủ t uê  ao số điện t oại 0982.157.352 là N uyễn   ị   u P, 

SN 03/12/1997, số CMND 152210598, địa c ỉ xã   ụy Sơn,  uyện   ái   ụy, 

tỉn    ái B n .  iến  àn    i lời k ai của N uyễn   ị   u P, P tr n   ày từ 

tr ớc đến nay k ôn  sử dụn  số điện t oại trên và k ôn  làm   t kỳ  i y tờ    

c o ai, k ôn   iết ai là N uyễn   n H, sin  n m 1991 tại Thôn A, xã B,  uyện 

C, H n  Yên, khôn   iết lý do tại sao lại đứn  tên đ n  ký sử dụn  số điện 

t oại trên. Do vậy, k ôn  có c n cứ xử lý đối với N uyễn   ị Thu P. 

Đối với anh N uyễn  iến H sử dụn   i y đ n  ký xe mà Hoàn  đ a c o để 

làm t ủ tục san  tên tại P òn  CSG  - Côn  an tỉn  H n  Yên, an  N uyễn 

 iến H k ôn   iết  i y đ n  ký xe mà Hoàn  đ a c o là  iả nên k ôn  có c n 

cứ xử lý an  N uyễn  iến H về  àn  vi sử dụn   i y tờ  iả. 

Đối với 01  i y c ứn  n ận đ n  ký xe ô tô BKS: 89C-18440 có seri 

032892 t u  iữ của N uyễn   n H; 02  iển số 89C - 18440 ( ồm 01  iển dài, 

01  iển n ắn) và 01 xe ô tô tải có c n cẩu n ãn  iệu Huyndai, là tài sản  ợp 

p áp của an  N uyễn  iến H, cơ quan điều tra đã trả lại c ủ s   ữu t eo quy 

địn . 

Đối với 01  i y c ứn  n ận đ n  ký xe ô tô BKS: 89C-18440 có seri 

032892 do Phòng CSGT - Côn  an tỉn   iao nộp, xác địn  là tài liệu  iả, đan  

đ ợc  ảo quản tron   ồ sơ vụ án. 

Quá tr n  điều tra, N uyễn   n H đã t àn  k ẩn k ai  áo,  n n n  ối cải 

về  àn  vi p ạm tội của m n .  

Tại bản cáo trạng số 06/CT-VKS-P1 ngày 09/01/2020, Viện kiểm sát nhân 

dân tỉn  H n  Yên đã truy tố  ị cáo N uyễn   n H về tội Sử dụn  tài liệu  iả 

của cơ quan, tổ c ức quy địn  tại k oản 1 Điều 341 Bộ luật   n  sự. 

Tại phiên tòa:  

Bị cáo N uyễn   n H thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội,  n n n hối 

cải về hành vi của bản t ân, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt tiền đối 

với bị cáo. 
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Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉn  H n  Yên  iữ n uyên quan điểm 

truy tố n   nội dung bản Cáo trạn . Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo 

Nguyễn   n H phạm tội Sử dụn  tài liệu  iả của cơ quan, tổ c ức. Áp dụn  

k oản 1 Điều 341; điểm i, s k oản 1, k oản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo N uyễn   n H từ  30 triệu đồng đến 35 triệu đồng; không áp 

dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo; Về xử lý vật chứn  đề nghị 

cho bảo quản theo hồ sơ vụ án án 01  i y c ứn  n ận đ n  ký xe ô tô  iả của xe 

ô tô BKS: 89C-18440; bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ t ẩm 

t eo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng: Cơ quan điều tra - Công an tỉn  H n  

Yên và Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân tỉn  H n  Yên và Kiểm sát viên 

tron  quá tr n  điều tra, truy tố đã t ực hiện đún  về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá tr n  điều tra và tại phiên tòa, bị 

cáo và nhữn  n  ời tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về 

hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụn , n  ời tiến hành tố tụng. Do 

đó các  àn  vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụn , n  ời tiến hành tố 

tụng từ  iai đoạn điều tra c o đến p iên tòa sơ t ẩm đã t ực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Về hành vi phạm tội của bị cáo: Lời khai nhận tội của bị cáo Nguyễn 

  n H tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tr ớc cơ quan điều tra, phù 

hợp với với các chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án n  : Biên bản bàn giao; kết 

luận  iám định; phù hợp với lời khai của anh Nguyễn Tiến H và các tài liệu, 

chứng cứ khác đã đ ợc thẩm tra tại phiên tòa, đã có đủ c n cứ xác định: Ngày 

18/7/2019, N uyễn   n H đã đặt mua tài liệu  iả là 01  i y c ứn  n ận đ n  ký 

xe ô tô n ãn  iệu Huyndai,  iển kiểm soát 89C - 18440, có seri 032892 mang 

tên c ủ xe là N uyễn   n H, sau đó sử dụn  để  án c iếc xe ô tô n ãn  iệu 

Huyndai,  iển kiểm soát 89C-184.40 cho anh N uyễn  iến H. Anh N uyễn  iến 

H k ôn   iết  i y c ứn  n ận đ n  ký xe trên là  iả nên đã mua c iếc xe ô tô 

nhãn  iệu Huyndai,  iển kiểm soát 89C-184.40 của Hoàn  và nộp  i y c ứn  

n ận đ n  ký xe  iả trên cùn   ồ sơ mua  án xe ô tô để làm t ủ tục san  tên tại 

Phòng cản  sát  iao t ôn  - Côn  an tỉn  H n  Yên t    ị p át  iện. 

Bị cáo Nguyễn   n H là n  ời có đủ n ng lực trách nhiệm hình sự,  ị cáo 

n ận t ức đ ợc  àn  vi của m n  là vi p ạm p áp luật n  n  vẫn t ực  iện với 

lỗi cố ý trực tiếp, do đó hành vi của  ị cáo đã đủ yếu tố c u thành tội “Sử dụng 

tài liệu giả của cơ quan tổ chức” theo quy địn  tại k oản 1 Điều 341 Bộ luật 

  n  sự.  

 ại p iên tòa,  iện kiểm sát n ân dân tỉn  H n  Yên  iữ n uyên nội dun  

 ản cáo trạn  đã truy tố đối với  ị cáo Nguyễn   n H là có c n cứ và đún  p áp 

luật. 
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[3]. Về tính ch t hành vi phạm tội của bị cáo: Hàn  vi p ạm tội của  ị cáo 

là n uy  iểm c o xã  ội, đã xâm p ạm đến  oạt độn  quản lý tài liệu,  i y tờ 

của cơ quan n à n ớc, ản     n  đến trật tự quản lý xã  ội.    vậy,  ị cáo p ải 

c ịu trác  n iệm   n  sự t ơn  xứn  với t n  c  t, mức độ,  ậu quả  àn  vi 

p ạm tội mà  ị cáo đã t ực  iện. 

[4].  ề t n  tiết t n  nặn ,  iảm n ẹ trác  n iệm   n  sự: 

Về tình tiết t n  nặng: Bị cáo không phải chịu tình tiết t n  nặng trách 

nhiệm hình sự quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự. 

Về tình tiết giảm nhẹ: Quá tr n  điều tra và tại phiên tòa bị cáo đều thành 

khẩn k ai  áo,  n n n  ối cải về hành vi phạm tội của bản thân; bị cáo phạm tội 

l n đ u và thuộc tr ờng hợp ít nghiêm tr ng; n m 2017, 2018  ị cáo đ ợc 

UBND xã B tặn   i y k en về t àn  t c   oàn t àn  xu t sắc n iệm vụ tron  

côn  tác Đoàn và phong trào thanh niên, nên áp dụng các t n  tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 và k oản 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự để giảm nhẹ một ph n hình phạt cho bị cáo. 

[5].  ề   n  p ạt: C n cứ t n  c  t mức độ n uy  iểm  àn  vi p ạm tội, 

các t n  tiết  iảm n ẹ trác  n iệm   n  sự, n ân t ân của  ị cáo, trên cơ s  đề 

n  ị của đại diện  iện kiểm sát tại p iên tòa. X t t  y,  ị cáo H phạm tội l n 

đ u và thuộc tr ờng hợp ít nghiêm tr ng; có nhân thân tốt, đ ợc    ng nhiều 

tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết t n  nặng trách nhiệm hình sự nên áp dụng 

hình phạt tiền đối với bị cáo cũn  đủ tác dụng cải tạo, giáo dục riêng và phòng 

ngừa tội phạm chung. 

[6]. Về hình phạt bổ sung: Bị cáo bị áp dụng hình phạt chính là phạt tiền 

nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

[7].  ề xử lý vật c ứn : Đối với 01  i y c ứn  n ận đ n  ký xe ô tô BKS: 

89C-18440 có seri 032892 là tài liệu  iả và là tài liệu c ứn  min   àn  vi p ạm 

tội của  ị cáo nên tiếp tục cho bảo quản theo hồ sơ vụ án. 

[8]. Về án phí: Bị cáo N uyễn   n H p ải c ịu án p   t eo Điều 136 Bộ 

luật  ố tụn    n  sự. N  ị quyết số 326/2016/UB  QH14 n ày 30/12/2016 của 

Ủy  an    ờn  vụ Quốc  ội. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

1.  ề tội dan : 

 uyên  ố: Bị cáo N uyễn   n H p ạm tội Sử dụn  tài liệu  iả của cơ quan, 

tổ c ức. 

2.  ề   n  p ạt: 

Áp dụn  k oản 1 Điều 341; điểm i, s k oản 1, k oản 2 Điều 51; Điều 35 

Bộ luật hình sự.  

Xử phạt bị cáo N uyễn   n H 35.000.000 đồng (Ba mươi năm triệu đồng). 
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3.  ề xử lý vật c ứn : Tiếp tục cho bảo quản theo hồ sơ vụ án 01  i y 

c ứn  n ận đ n  ký xe ô tô  iả của xe ô tô BKS: 89C-18440. 

4. Về án phí: Bị cáo N uyễn   n H p ải c ịu 200.000đ (Hai tr m n   n 

đồn ) án p     n  sự sơ t ẩm. 

5.  ề quyền k án  cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mười 

lăm) ngày kể từ ngày tuyên án. 

 
 

Nơi nhận: 

-  ụ GĐK  1 -  AND tối cao; 

-  KSND c p cao tại Hà Nội; 

-  KSND tỉn  H ng Yên; 

- Cơ quan ANĐ  - Côn  an tỉn  H n  Yên; 

- Bị cáo;  

- L u HS A. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

                 Trần Văn Thƣởng 

 

 

 


